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CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

	QUY TRÌNH
	Mã hiệu: QT-.../QLHC

	
	Tuyển nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong Công an tỉnh Nghệ An          
	Ngày ban hành:     /    /2023


1. MỤC ĐÍCH 
Quy định trình tự tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho việc tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	     Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính Phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

	5.2
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

	
	I. Đối tượng áp dụng

         Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
         II. Tiêu chuẩn tuyển chọn
- Có lý lịch rõ ràng. 
- Nghiêm chỉnh chấp hành, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cở sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm,
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

 - Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

	5.3
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản  sao

	
	      1. Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (tho mẫu ban hành kèm theo Nghị định 70) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, công tác.
	x
	

	
	2. Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự.
	x
	

	5.4
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.5
	Thời hạn giải quyết

	
	-  Tiếp nhận hồ sơ: ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo. 

	5.6
	Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

	
	      Công an cấp huyện.

	5.7
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

	
	Giờ hành chính

	5.8
	Lệ phí 

	
	Không 

	5.9
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu,

kết quả

	Bước 1
	Khảo sát, phúc tra, nắm nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

- Tham mưu Lãnh đạo CA tỉnh triển khai kế hoạch Khảo sát, phúc tra, nắm nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
	Phòng Tổ chức cán bộ


	Tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm

	Hướng dẫn do CA tỉnh triển khai

	
	- Thực hiện kế hoạch Khảo sát, phúc tra, nắm nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.


	Công an huyện


	
	

	
	- Thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn tại địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an cấp huyện.
	
	Tháng 8 đến tháng 10 hàng năm
	

	Bước 2
	Đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú:

a) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) không cần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn;

b) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

c) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);

d) Giấy khai sinh;

đ) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

e) Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương
	Công dân
	Giờ hành chính.
	Bản Lý lịch tự khai

	Bước 3
	Tổ chức tiếp nhận đăng ký của người dự tuyển: Trong thời hạn tiếp nhận đăng ký theo quy định hàng năm, Công an cấp huyện bố trí cán bộ tuyển quân tiếp nhận đăng ký (hồ sơ theo quy định) của người dự tuyển.
Đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) và các giấy tờ khác; Kiểm tra sơ bộ chiều cao, cân nặng; Theo đó các trường hợp đủ điều kiện theo quy định mới cho đăng ký sơ tuyển. Trường hợp không đạt, đơn vị sơ tuyển có văn bản trả lời cụ thể cho người dự tuyển.
	Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú
	Giờ hành chính.
	Giấy biên nhận đăng ký.

	Bước 4
	Thống nhất nhân sự dự kiến tuyển chọn với cơ quan quân sự cùng cấp
Trên cơ sở danh sách sơ bộ nguồn công dân đăng ký dự tuyển đã thẩm tra sơ bộ lai lịch, nhân thân tốt;  Công an cấp huyện trao đổi, thống nhất với cơ quan Quân sự cùng cấp về số lượng, nhân sự dự kiến tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước khi ra lệnh gọi khám sức khỏe (trường hợp không thống nhất thì báo cáo Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định).
	Trưởng Công an  cấp huyện
	Theo thời gian quy định hàng năm của CA tỉnh và của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện
	

	Bước 5
	Ra lệnh gọi khám sức khỏe 

Căn cứ số lượng, nhân sự dự kiến tuyển chọn đã thống nhất với cơ quan Quân sự cùng cấp, Công an cấp huyện ra Lệnh gọi khám sức khỏe (theo mẫu) đối với từng công dân để dự khám sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện.
	Trưởng Công an  cấp huyện
	Theo thời gian quy định hàng năm của CA tỉnh và của Hội đồng NVQS cấp huyện
	Lệnh gọi

	Bước 6
	Tổ chức khám sức khỏe

- Công an cấp huyện căn cứ kết quả khám sức khỏe công dân dự tuyển tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện để lập danh sách các công dân có kết luận sức khỏe Loại 1, Loại 2 báo cáo về CA tỉnh, thành phố (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tiến hành phúc tra khám sức khỏe.
	Công an  cấp huyện


	Theo thời gian quy định hàng năm của CA tỉnh 
Giờ hành chính


	Phiếu khám sức khỏe

	
	- Tổ chức khám phúc tra sức khỏe đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình.
	Hội đồng khám phúc sức tra sức khỏe
	
	

	Bước 7
	Gửi kết quả phúc khám sức khỏe về CA tỉnh(qua Phòng Tổ chức cán bộ) để thông báo kết quả về đơn vị sơ tuyển.
	Hội đồng khám phúc tra sức khỏe
	Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày sơ tuyển sức khỏe
	Phiếu khám sức khỏe

	Bước 8
	Thông báo kết quả sơ tuyển sức khỏe về đơn vị sơ tuyển.
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận phiếu kết quả sơ tuyển sức khỏe từ Phòng Hậu cần
	Công văn thông báo

	Bước 9
	Thẩm tra, xác minh lý lịch đối tượng dự tuyển

Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm xác minh nơi cư trú, thường trú và các vấn đề khác của đối tượng ứng tuyển:

- Tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với thí sinh hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn để sơ tuyển.
	Đơn vị sơ tuyển

Cán bộ phụ trách tuyển quân
	Giờ hành chính. 

không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản lý lịch tự khai.
	Theo mẫu Bộ Công an quy định

	
	+ Căn cứ vào lý lịch tự khai của đối tượng ứng tuyển, cán bộ thẩm tra nghiên cứu để xây dựng kế hoạch thẩm tra lý lịch bao gồm diện thân nhân phải thẩm tra, nội dung thẩm tra.
	Đơn vị có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra
	không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được duyệt kế hoạch thẩm tra lý lịch
	

	
	+ Tiến hành thẩm tra lý lịch đối tượng thẩm tra: cán bộ thẩm tra và đơn vị có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra tiến hành thẩm tra và nhận xét, kết luận về lý lịch đối tượng thẩm tra theo quy định.
	Đội Tham mưu, tổng hợp (Chính trị - Hậu cần)
	không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra lý lịch
	

	
	+ Tổng hợp kết quả thẩm tra về các diện thân nhân phải thẩm tra để tham mưu, đề xuất kết luận về tiêu chuẩn chính trị.


	Đơn vị sơ tuyển

	không quá 05 ngày làm việc nhận được báo cáo đề xuất của Đội Tham mưu, tổng hợp (Chính trị - Hậu cần)
	

	
	- Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch đối tượng ứng tuyển, Thủ trưởng đơn vị kết luận tiêu chuẩn về chính trị của đối tượng dự tuyển và đính kèm hồ sơ tuyển, gửi về CA tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh.
	Đơn vị sơ tuyển
	
	

	Bước 10
	Thẩm định, kết luận tiêu chuẩn về chính trị đối tượng ứng tuyển đối với hồ sơ kết quả thẩm tra lý lịch của Công an quận, huyện gửi về CA tỉnh, thành phố
- Tiếp nhận, kiểm tra các thủ tục của hồ sơ tuyển do đơn vị sơ tuyển hoàn tất gửi về CA tỉnh.
	Cán bộ Đội BC&ĐT, Phòng Tổ chức cán bộ


	không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đã đủ thủ tục) từ đơn vị sơ tuyển
	

	
	- Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp thông tin lý lịch, điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng ứng tuyển, hoàn chỉnh danh sách và các tài liệu liên quan để báo cáo Lãnh đạo CA tỉnh xét duyệt.
	Phòng Tổ chức cán bộ
	không quá 03 ngày làm việc 

	Danh sách báo cáo Lãnh đạo CA tỉnh,



	
	- Căn cứ theo kết quả họp xét duyệt hồ sơ, Phòng Tổ chức cán bộ hoàn tất các tài liệu, thủ tục để trình Lãnh đạo CA tỉnh duyệt ký và triển khai thông báo kết quả về Công an cấp huyện.
	
	không quá 05 ngày làm việc
	Văn bản thông báo

	Bước 11
	Ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND 
- Sau khi Phòng TCCB thông báo bằng văn bản về kết quả công dân được xét tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành các thủ tục trình Chủ tịch UBND cấp quận huyện duyệt danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
	Công an cấp huyện

	Theo thời gian quy định hàng năm của CA tỉnh

	Văn bản



	
	- Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND do Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt, Công an cấp huyện ra Lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu).
	Trưởng Công an cấp huyện
	
	Lệnh gọi

	Bước 12
	Giao nhận quân 
- Liên hệ Phòng Hậu cần để nhận quân trang và cấp phát trước ngày giao quân. 
	Công an cấp huyện
	Theo thời gian quy định hàng năm của  CA tỉnh

	Theo mẫu quy định của Bộ Công an

	
	- Tổ chức giao nhận quân giữa các bên: Công an cấp huyện với Công an tỉnh, các đơn vị nhận quân trực thuộc Bộ đảm bảo chặt chẽ, đủ chỉ tiêu, đúng thời gian quy định.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức lễ giao, nhận chiến sĩ mới.
- Tổ chức bàn giao hồ sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

	Phòng Tổ chức cán bộ


	
	


6. BIỂU MẪU
	TT
	Mã hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	
	Mẫu tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

	2
	Mẫu 1
	Phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

	3
	Mẫu A-BCA(X01)-2020
	Lý lịch tự khai

	...
	



7. HỒ SƠ LƯU 

Cơ quan tổ chức cán bộ, nơi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lưu hồ sơ theo quy định.
	
	Soạn thảo
	Phê duyệt

	Họ tên
	Nguyễn Thanh Hải
	

	Chữ ký
	
	

	Chức vụ
	Cán bộ
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